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	Điền Hải, ngày 27 tháng 11 năm 2015


KẾ HOẠCH 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐDDH NĂM HỌC 2015 – 2016


Họ và tên: NGUYỄN CÔNG SANH





Tổ:Văn_ Sử

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sử

Chức vụ: Giao viên
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Căn cứ Công văn số 2316/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường;

Căn cứ Công văn số 2324/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học;

Căn cứ Công văn số 251 /PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng ĐDDH cấp Tiểu học và THCS; Quy trình năm học của Trường THCS Điền Hải,

I. Môn Lịch sử lớp 6:
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Hướng dẫn thực hiện
	Đồ dùng dạy học
	SL

	1
	1
	Sơ lược về môn lịch sử
	 
	 
	

	2
	2
	Cách tính thời gian trong lịch sử
	 
	 
	

	3
	3
	Xã hội Nguyên thủy
	 
	 
	

	4
	4
	Các quốc gia cổ đại Phương Đông
	 
	Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	1

	5
	5
	Các quốc gia cổ đại Phương Tây
	Gôp mục 2 và mục 3
	 
	

	6
	6
	Văn hóa cổ Đại
	 
	 
	

	7
	7
	Ôn tập
	 
	 
	

	8
	8
	Thời nguyên thủy trên đất nước ta
	 
	 Hộp phục chế các hiện vật cổ

	1 bộ

	9
	9
	Đời sống của nguyên thủy
	 
	 
	

	10
	10
	Kiểm tra 1 tiết
	 
	 
	

	11
	11
	Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
	Gôp mục 1 và mục 2
	 
	

	12
	12
	Những chuyển biến trong xã hội
	 
	 
	

	13
	13
	Nước Văn Lang
	 
	 
	

	14
	14
	Đời sống vật chất và tinh thần
	 
	 
	

	15
	15
	Nước Âu Lạc
	Mục 2 không dạy phần tổ chức nhà nước
	 
	

	16
	16
	Nước Âu Lạc(TT)
	 
	 
	

	17
	17
	Ôn tập chương I và II
	 
	 
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì I
	 
	 
	

	19
	 
	Dự trữ
	 
	 
	

	 
	 
	HỌC KỲ II
	 
	 
	

	20
	19
	Khởi nghĩa hai Bà Trưng
	 
	 
	

	21
	20
	Trưng Vương và cuộc khơỉ nghĩa
	 
	 
	

	22
	21
	Từ sau Trưng Vương
	 
	 
	

	23
	22
	Từ sau Trưng Vương
	 
	 
	

	24
	23
	Làm bài tập lịch sử
	 
	 
	

	25
	24
	Khởi nghĩa Lí Bí
	Không yêu cầu tìm hiểu tiểu sử Lí Bí
	 Khởi nghĩa Lý bí (542-544)

	1

	26
	25
	Khởi nghĩa Lí Bí(TT)
	K yêu cầu tìm hiểu tiểu sử TQ Phục
	 Nkhởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng (766-791)

	1

	27
	26
	Những cuộc khởi nghĩa lớn
	 
	 
	

	28
	27
	Nước Chăm Pa
	 
	 
	

	29
	28
	Ôn tập chương III
	 
	 
	

	30
	29
	Kiểm tra 1 tiết
	 
	 
	

	31
	30
	Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ
	 
	 Cuộc khán chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (930-931)

	1

	32
	31
	Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
	 
	 Ngô quyền và chiến thắng Bạch Đằng (1938)

	1

	33
	32
	lịch sử địa phương
	 
	 
	

	34
	33
	ôn tập
	 
	 
	

	35
	34
	Bài tập lịch sử
	 
	 
	

	36
	35
	Kiểm tra học kì II
	 
	 
	

	37
	 
	Dự trữ
	 
	 
	



II. Môn Lịch sử lớp 9:

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Hướng dẫn thực hiện
	Đồ dùng dạy học
	SL

	1
	1
	Liên Xô và Đông Âu từ 1945-những năm 70
	 
	 

	

	2
	2
	Liên Xô và Đông Âu từ 1945-những năm 70
	Mục II. 2: đọc thêm
	 
	

	3
	3
	Liên Xô và Đông Âu giữa những năm 70-90
	Mục II: chỉ cần nắm hệ quả
	 
	

	4
	4
	Quá trình phát triển của PTGPDT
	 
	 
	

	5
	5
	Các nước châu Á
	Mục II. 2 và II.3: không dạy
	 
	

	6
	6
	Các nước Đông Nam Á
	Quan hệ giữa 2 nhóm nước ASEAN: đọc thêm
	 
	

	7
	7
	Các nước châu Phi
	 
	 
	

	8
	8
	Các nước Mĩ la tinh
	 
	 Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu phi và Mĩ la tinh
	1

	9
	9
	Kiểm tra 1 tiêt
	 
	 
	

	10
	10
	Nước Mĩ
	Mục II lồng ghép với nội dung ở bài 12
	 
	

	11
	11
	Nhật Bản
	Không dạy phần chính sách đối nội
	 
	

	12
	12
	Các nước Tây Âu
	 
	 
	

	13
	13
	Trật tự thế giới mới
	 
	 
	

	14
	14
	Những thành tựu chủ yếu
	 
	 
	

	15
	15
	Tổng kết lich sử thế giới
	 
	 
	

	16
	16
	VN sau CTTG I
	 
	 
	

	17
	17
	Phong trào CMVN
	 
	 
	

	18
	18
	Thi HK I
	 
	 
	

	19
	 
	Dự trữ
	 
	 
	

	 
	 
	HỌC KỲ II
	 
	 
	

	20
	19
	Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
	 
	 Hành trình tìm đường cứu nước của lãnh trụ Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

	1

	
	20
	CMVN trước khi ĐCS ra đời
	Mục III: không dạy
	 
	

	21
	21
	CMVN trước khi ĐCS ra đời
	 
	 
	

	
	22
	ĐCSVN ra đời
	 
	 
	

	22
	23
	Phong trào CMVN những năm 1930-1935
	Mục III: không dạy
	 
	

	
	24
	Cuộc vận động dân chủ 1936-1939
	Mục II: chỉ cần nắm mục tiêu, hình thức đấu tranh
	Các hình thức đấu tranh thời kỳ 1936-1939

	1

	23
	25
	VN những năm 1939-1945
	Mục II.3: không dạy
	 
	

	
	26
	Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa
	 
	 
	

	24
	27
	Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa
	 
	 
	

	
	28
	Tổng khởi nghĩa tháng 8
	 
	 Cách mạng tháng tám năm 1945

	1

	25
	29
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
	Mục II: chỉ cần nắm sự kiện 6/1/1946 và ý nghĩa 
	 Cách mạng tháng tám năm 1945

	1

	
	30
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền
	 
	 
	

	26
	31
	Những năm dầu của cuộc kháng chiến
	Mục III: không dạy
	 
	

	
	32
	Những năm dầu của cuộc kháng chiến
	 
	 Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947


	1

	27
	33
	Bước phát triển mới của cuộc k/c
	 
	 Chiến dịch biên giới thu đông 1950
	1

	
	34
	Bước phát triển mới của cuộc k/c
	Mục V: đọc thêm
	 
	

	28
	35
	Cuộc kháng chiến toàn quốc….kết thúc
	 
	- Hoạt động của quân dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ
-Chiến dịch  đông xuân 1953-1954
	1

	
	36
	Cuộc kháng chiến toàn quốc….kết thúc
	Mục III:chỉ nắm hoàn cảnh,nội dung hiệp định
	 
	

	29
	37
	Lịch sử địa phương
	 
	 
	

	
	38
	Kiểm tra 1 tiêt
	 
	 
	

	30
	39
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc
	Mục II.2 và II.3: không dạy
	 
	

	
	40
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc
	 
	 
	

	31
	41
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc
	 
	 Quân dân Miền Nam đánh bại  các chiến lược chiến tranh của Mĩ Nguỵ (1954-1975)
	1

	
	42
	Cả nước trực tiếp đấu tranh 
	Mục I.3: đọc thêm
	 
	

	32
	43
	Cả nước trục tiếp đấu tranh 
	 
	- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968
-Miền bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ và tiếp tục xây dựng CNXH (1965-1968)
	1

	
	44
	Cả nước trự tiếp đấu tranh
	Mục V: chỉ cần nắm nội dung, ý nghĩa của hiệp định
	 Miền Bắc tiếp tục xây dựng CNXH và chống chiến tranh phà hoại lần thứ hai của Mĩ (1969-1976)
	1

	33
	45
	Hoàn thành giải phóng miền Nam
	Mục I: không dạy. Mục II chỉ nắm hội nghị 21 và chiến thắng Phước Long
	 
	

	
	46
	Hoàn thành giải phóng miền Nam
	 
	 Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
	1

	34
	47
	Lịch sử địa phương
	 
	 
	

	
	48
	VN trong những năm đầu sau đại thắng
	Mục II: không dạy
	 
	

	35
	49
	VN trên đường đổi mới
	Mục II: chỉ nắm thành tựu tiêu biểu
	 Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
	1

	
	50
	Tổng kết lich sử VN
	 
	 
	

	36
	51
	Ôn tập
	 
	 
	

	
	52
	Kiểm tra học kì II
	 
	 
	

	37
	 
	Dự trữ
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